
Trung Quốc Dongfeng Kingrun 22 mét Aerial Platform xe 
 Thông số kỹ thuật:

Mục Đơn vị Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm  Dongfeng Thiên Tân xe tải trên cao
mô hình khung  DFL1120B13

 

tổng trọng lượng ki-lô-gam 11050
trọng lượng hạn chế 10.855
Kích thước tổng thể

mm
10100×2500×3800

Chiều dài cơ sở 4700
Tiếp cận / khởi hành góc ° 20/10

mô hình động cơ  ISB180 40
Động cơ nhà chế tạo   Dongfeng Cummins Engine Co , Ltd
tiêu chuẩn khí thải  Euro IV
Displacement / Power ml / kw 5900/132
Lốp xe đặc điểm kỹ thuật / Số chiếc 9,00-20
tốc độ tối đa km / h 90
Max làm việc chiều cao m 20/22
nền tảng đánh giá tải ki-lô-gam 200
xếp hạng người lái nền tảng Đàn ông 2
góc xoay(Trái,Đúng) ° 360
Outrigger loại / q'ty  chiếc H-loại, 4 chiếc
chú ý Toàn bộ xe tải được vận hành thông qua các hoạt động thủy lực

trên và dưới, được trang bị móc.
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